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1 Nẹp cổ nối trước 1 tầng 30 Chiếc

2 Nẹp cổ nối trước 2  tầng 6 Chiếc

3 Vít cột sống cổ lối trước 150 Chiếc

4 Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ 15 Chiếc

5 Bộ bơm xi măn không bóng tạo hình thân đốt sống 20 Chiếc

6 Vít sọ não Titanum tự khoan ( tự Taro) đk 1.6mm dài 4mm 1200 Chiếc

7 Nẹp xương sọ TiMesh hình tròn dùng vít 1.5 mm các loại 150 Chiếc

8 Lưới vá sọ Titan, kích thước 50x56 loại cứng 0.6mm phù hợp với 
vít 1.5mm/1.6mm 15 Miếng

9 Lưới vá sọ Titan, kích thước 77x113 loại cứng 0.6mm phù hợp với 
vít 1.5mm/1.6mm 5 Miếng

10 Lưới vá sọ Titan, kích thước 148x148 loại cứng 0.6mm phù hợp với 
vít 1.5mm/1.6mm 4 Miếng

11 Que luồn dưới da 3 Chiếc

12 Dẫn lưu não thất-ổ bụng kèm khoang Delta chống hiện tượng 
siphon                        3 Bộ

13 Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài có thang đo áp lực 
dòng chảy  5 Bộ

DANH MỤC HÀNG HOÁ
(Kèm theo Thư mời số             /TM-BVĐKT ngày      /9/2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang)

STT Tên danh mục, chủng loại hàng hóa ĐVTSố lượng
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật (Ghi rõ dẫn chiếu) trong bảng mô tả 
đính kèm

1. Đinh, nẹp, ốc, vít dùng trong phẫu thuật chấn thương, chỉnh hình các loại

I. DANH MỤC VẬT TƯ DÙNG TRONG CHUYÊN KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG VÀ CHUYÊN KHOA KHÁC
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STT Tên danh mục, chủng loại hàng hóa ĐVTSố lượng
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật (Ghi rõ dẫn chiếu) trong bảng mô tả 
đính kèm

14 Vít đa trục 250 Chiếc

15 Ốc khóa trong cho  vít đa trục 250 Chiếc

16 Nẹp dọc thẳng (lưng ngực) 40 Chiếc

17 Bộ khung+Đinh Fessa cố định 10 Bộ

18 Bộ nội soi làm sạch khớp vai 10 Bộ

19 Bộ nội soi khớp vai khâu chóp xoay 10 Bộ

20 Bộ nội soi khớp vai khâu băng ca 4 Bộ

21 Bộ thay khớp vai 4 Bộ

22 Bộ nội soi khớp cổ tay 4 Bộ

23 Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi trái, phải các sô 40 Bộ

24 Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái, phải các sô 40 Bộ

25 Bộ nẹp khóa đầu dưới xương chày  trái, phải các sô 25 Bộ

26 Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay trái, phải các sô 30 Bộ

27 Bộ nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay trái, phải các sô 40 Bộ

28 Bộ nẹp khóa móc xương đòn trái, phải các số 20 Bộ

29 Bộ Đinh nội tủy xương đùi các số 15 Bộ
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STT Tên danh mục, chủng loại hàng hóa ĐVTSố lượng
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật (Ghi rõ dẫn chiếu) trong bảng mô tả 
đính kèm

30 Bộ Đinh nội tủy  xương chày  các số 40 Bộ

31 Đinh Kirschner các số 400 Chiếc

32 Nẹp ốp lồi cầu bên trái, phải các cỡ 30 Chiếc

33 Nẹp ốp mâm chày  bên trái, phải các cỡ 30 Chiếc

34 Vít chốt đinh nội tủy xương chày, xương đùi các số 100 Chiếc

35 Vít xương xốp đk 6.5.các cỡ 250 Chiếc

36 Vít xương xốp đk 4.0.các cỡ 200 Chiếc

1 Balon oxy 4 Chiếc

2 Túi vải thô đựng thuốc để sắc 20 Chiếc

3 Dây truyền máu 1000 Bộ

4 Chổi rửa dụng cụ nội soi 10 Chiếc

5 Chổi rửa dụng cụ nội soi 10 Chiếc

6 Hộp vòng cao su thắt trĩ 5 Hộp

7 Nẹp gỗ xương cẳng tay 6x0,7x35cm 600 Chiếc

8 Nẹp gỗ xương cẳng tay 5x0,5x20cm 300 Chiếc

2- Danh mục vật tư tiêu hao khác
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STT Tên danh mục, chủng loại hàng hóa ĐVTSố lượng
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật (Ghi rõ dẫn chiếu) trong bảng mô tả 
đính kèm

9 Kim chọc tủy dùng nhiều lần cỡ 5 và 7 20 Chiếc

10 Ống nội khí quản không bóng số 3 5 Chiếc

11 Ống nội khí quản không bóng số 4 5 Chiếc

12 Ống nội khí quản không bóng số 4.5 5 Chiếc

13 Ống nội khí quản không bóng số 5 5 Chiếc

14 Ông nội khí quản 2 nòng số 35 (phải) 5 Chiếc

15 Ông nội khí quản 2 nòng số 35 (trái) 5 Chiếc

16 Ông nội khí quản 2 nòng số 37(phải) 5 Chiếc

17 Ông nội khí quản 2 nòng số 37 (trái) 5 Chiếc

18 Ông nội khí quản 2 nòng số 28 (phải) 5 Chiếc

19 Ông nội khí quản 2 nòng số 28 (trái) 5 Chiếc

20 Ông nội khí quản 2 nòng số 32 (phải) 5 Chiếc

21 Ông nội khí quản 2 nòng số 32 (phải) 5 Chiếc

22 Ông nội khí quản 2 nòng số 39 (phải) 5 Chiếc

23 Ông nội khí quản 2 nòng số 39 (trái) 5 Chiếc

24 Sonde dẫn lưu vết mổ 400ml 100 Chiếc



5

STT Tên danh mục, chủng loại hàng hóa ĐVTSố lượng
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật (Ghi rõ dẫn chiếu) trong bảng mô tả 
đính kèm

25 Sonde dẫn lưu vết mổ 200ml 150 Chiếc

26 Merocel mũi 150 Miếng

27 Merocel tai 150 Miếng

28 Ống máu lắng 1600 Ống

29 Ống thông khí 1,27mm 20 Chiếc

30 Ống thông khí 1,14mm 20 Chiếc

31 Ống thông khí 0,76mm 20 Chiếc

32 Kim quang laser nội mạch 200 Chiếc

33 Bộ 50 miếng dán điện cực cho máy điện châm Đông Á SDZ-II 100 Bộ

34 Dây Silicol S1.500 20 Chiếc

35 Dây Silicol S1.1250 10 Chiếc

36 Gel nội soi dạ dày 200 Tuýp

37 Dây truyền áp lực(Máy truyền dịch áp lực dùng trong can thiệp 
mạch) 100 Chiếc

38 Dây thở oxy 2 nhánh 10000 Chiếc

39 Dây nối bơm tiêm dài 30cm 5000 Chiếc

40 Dây nối chữ Y 200 Chiếc
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STT Tên danh mục, chủng loại hàng hóa ĐVTSố lượng
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật (Ghi rõ dẫn chiếu) trong bảng mô tả 
đính kèm

41 Bơm tiêm điện 200ml 200 Chiếc

42 Bộ nối dài tiêm tĩnh mạch 140cm 1000 Bộ

43 Bộ nối dài tiêm tĩnh mạch 75cm (đường kính nhỏ) 1000 Bộ

44 Găng tay gia dụng cỡ L 100 Đôi

45 Cuộn Tyvek đựng dụng cụ tiệt khuẩn với chỉ thị hóa học 150 mm x 
70 m 10 Cuộn

46 Cuộn Tyvek đựng dụng cụ tiệt khuẩn với chỉ thị hóa học 75mm x 
70m 5 Cuộn

47 Cuộn Tyvek đựng dụng cụ tiệt khuẩn với chỉ thị hóa học 350mm x 
70m 5 Cuộn

48 Dung dịch để chạy máy rửa dụng cụ( DD tẩy rửa và DD làm trơn 
bóng 3 Bộ

49 Chỉ thị sinh học cho máy tiệt khuẩn bằng hơi nước 1000 Ống

50 Bơm  khí máu 1ml 1000 Chiếc

51 Găng khám không có bột Talc 2000 Đôi

52 Kim luồn tĩnh mạch  số 18 1200 Chiếc

53 Kim luồn tĩnh mạch  số 20 10000 Chiếc

54 Kim luồn tĩnh mạch  số 22 12000 Chiếc

55 Kim luồn tĩnh mạch  số 24 5000 Chiếc

56 Chỉ tan tổng hợp đa sợi  2/0 360 Sợi
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STT Tên danh mục, chủng loại hàng hóa ĐVTSố lượng
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật (Ghi rõ dẫn chiếu) trong bảng mô tả 
đính kèm

57 Chỉ khâu liền kim (Chỉ tan tổng hợp đa sợi) số 1 1000 Sợi

58 Chỉ không tiêu đơn sợi  4/0 240 Sợi

59 Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi 10/0 72 Sợi

60 Chỉ Perlon 300 Cuộn

61 Nước cất 1 lần 4000 lít

62 Cóong phản ứng 30000 Chiếc

63 Đĩa Petri ∅90mm 1 ngăn vô trùng 10000 Chiếc

64 Que cấy vi sinh bằng nhựa tiệt trùng 10000 Chiếc

65 Bình cầu thủy tinh 50 Chiếc

66 Ống lưu trữ chủng vi sinh Cryobank 400 Ống

67 Bộ dụng cụ đốt laser nội mạch 50 Chiếc

68 Piter lọc khuẩn 5000 Chiếc

69 Bộ quả lọc máu liên tục M100 50 Bộ

70 Túi đo áplực dùng trong TT theo dõi HA động mạch 10 Chiếc

71 Con sâu máy thở 2000 Chiếc

72 Clip Polymer kẹp mạch máu cỡ XL 5000 Chiếc
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STT Tên danh mục, chủng loại hàng hóa ĐVTSố lượng
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật (Ghi rõ dẫn chiếu) trong bảng mô tả 
đính kèm

73 Ống nghiệm nhựa PP 16x100mm, nút xanh 20000 Ống

74 Ống nghiệm PS có nắp 50000 Ống

75 Kim khâu gan 5000 Chiếc

76 Kim khâu ruột 2000 Chiếc

77 Kim cầm máu dạ dày dùng 1 lần 500 Chiếc

78 Lưỡi cắt tiết niệu nội soi 50 Chiếc

79 Miếng ni lon vô khuẩn trải bàn tít, dải mổ
 khớp 5000 Gói

80 Giấy in máy điện tim 3 cần 2000 Cuộn

81 Giấy in máy điện tim 6 cần 1000 Tập

82 Giấy khí máu 50 Cuộn

83 Ống thông niệu quản JJ 600 Chiếc

84 Quả hấp phụ máu HA130 30 Quả

85 Kẹp xanh 20 Chiếc

86 Nắp đóng bộ chuyển tiếp (Minicap with povidone - iodine) 3000 Chiếc

87 Kim châm cứu số 15 4500 Chiếc

88 Kim cấy chỉ chuyên dụng 100 Chiếc
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STT Tên danh mục, chủng loại hàng hóa ĐVTSố lượng
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật (Ghi rõ dẫn chiếu) trong bảng mô tả 
đính kèm

89 Kim nhĩ châm 300 Chiếc

90 Dây garo lấy máu tĩnh mạch có khóa đóng mở 50 Cái

91 Dây cưa sọ não 100 Chiếc

92 Dây dẫn lưu ổ bụng trẻ em 5ID x 7OD (mm) 1500 Chiếc

93 Dây dẫn lưu ổ bụng người lớn  7ID x 1OD (mm) 1000 Chiếc

94 Dây dẫn đường dùng trong niệu quản Guide 100 Chiếc

95 ống chắn từ 8 thanh 15 Hộp

96 Khay nhựa cho ống mẫu 8 giếng 15 Hộp

97 Đầu tip có lọc 1500 µl 15360 Chiếc

98 Kit tách chiết DNA/RNA vi rút, vi khuẩn 960 Test

99 Strip PCR 8 ống 0.1mL cho phản ứng PCR Không có nắp 10800 Chiếc

100 Nắp đậy tube (8 cap strip) 10800 Chiếc

101 Dải ống kèm nắp  PCR 0.1ml 14800 Chiếc

102 Microplate 96 giếng 5 Hộp

3 Gạc dẫn lưu 500 Gói

3- Danh mục bông băng gạc
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STT Tên danh mục, chủng loại hàng hóa ĐVTSố lượng
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật (Ghi rõ dẫn chiếu) trong bảng mô tả 
đính kèm

1 Bộ dây máy kéo giãn 2 Bộ

2 Đèn gù 3 Chiếc

3 Bộ dây máy hút áp lực âm treo tường 60 Bộ

4 Van làm ẩm oxy 3 Chiếc

5 Bộ dây cáp điện tim 2 Bộ

6 Đầu lấy cao răng dưới NƯỚU  20cm 1 Chiếc

7 Mũi khoan sọ não 20 Chiếc

8 Mũi khoan RHM 20 Chiếc

9 Củ Troca 10 8 Chiếc

10 Roong troca 5( Đức) 16 Chiếc

11 Roong troca 10( Đức) 15 Chiếc

12 Lõi kéo nội soi 1 Chiếc

13 Lõi giữa Pi pole nội soi (3 bộ phận) 2 Chiếc

14 Bàn đạp nội soi 2 Chiếc

15 Mũi khoan xương chấn  thương 2.5, 10 Chiếc

4-danh mục công cụ dụng cụ và vật tư thay thế
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STT Tên danh mục, chủng loại hàng hóa ĐVTSố lượng
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật (Ghi rõ dẫn chiếu) trong bảng mô tả 
đính kèm

16 Mũi khoan xương chấn  thương 3.0 30 Chiếc

17 Mũi khoan xương chấn  thương 3.5 10 Chiếc

18 Mũi khoan xương hàm trên 10 Chiếc

19 Mũi khoan mở xương 50 Chiếc

20 Mũi cắt răng 50 Chiếc

21 Hộp thay băng 10x20cm 50 Chiếc

22 Hộp nhôm có nắp 10x20x4cm 30 Chiếc

23 Kéo chuyên khoa  cong 12cm 50 Chiếc

24 Kéo chuyên khoa  thẳng 12cm 50 Chiếc

25 Kéo thẳng nhọn 16cm 10 Chiếc

26 Kiìm mang kim 18cm 30 Chiếc

27 Củ khoan mổ chấn thương 5 Chiếc

28 Tôvit gỗ Đầu to 4,5 3 Chiếc

29 Tôvit gỗ Đầu nhỏ3,5 6 Chiếc

30 Củ khoan Răng hàm mặt 2 Chiếc

31 Dây pipole nội soi Long Phương 100 Chiếc
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STT Tên danh mục, chủng loại hàng hóa ĐVTSố lượng
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật (Ghi rõ dẫn chiếu) trong bảng mô tả 
đính kèm

32 Bóng đèn Dager(Đèn trần) 20 Chiếc

33 Móc đốt nội soi 3 Chiếc

34 Khay tiêm Inox chữ nhật 14x20cm 30 Chiếc

35 Bộ dây máy thở trẻ em 1 lần dùng cho máy thở E360 5 Chiếc

36 Đầu đo SPO2 băng dính dán máy Monitor V700 20 Chiếc

37 Bình làm ẩm máy thở E306 2 Chiếc

38 Huyết áp cỡ nhỡ 10cm 2 Bộ

39 Đèn soi ven 3 Chiếc

40 panh tiêm không mấu 18cm 10 Chiếc

1 Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho XN đông máu ml 60

2 Hóa chất sử dụng cho máy định nhóm máu AHG IgG Cassette 600

3
Khay kháng sinh đồ Vi pha loãng Fluconazole "Fluconazole 
HiMIC™ Plate Kit MPK071
 (FLC) (1 - 64 mcg/ml)

Hộp 1

II.  Danh mục hóa chất y tế

1-Danh mục hóa chất sử dụng cho các máy
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STT Tên danh mục, chủng loại hàng hóa ĐVTSố lượng
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật (Ghi rõ dẫn chiếu) trong bảng mô tả 
đính kèm

4 Itraconazole HiMIC™ Plate Kit MPK073 (ITR) (0.125 - 8 mcg/ml) Hộp 1

5 Voriconazole HiMIC™ Plate Kit MPK086
 (VRC) (0.06 - 4 mcg/ml) Hộp 1

6 Kit định danh vi khuẩn kỵ khí Kít 40

7 Kit thử kháng sinh đồ kỵ khí phương pháp vi pha loãng Kít 40

8 MICRONAUT-Wilkins-
Chalgren Broth tube 40

9 Colistin HiMIC™ Plate Kit MPK020 (CL) (0.25 - 16 mcg/ml) Hộp 1

10 Amphotericin B HiMIC™ Plate Kit MPK071 (AP) (0.06 - 4 mcg/ml) Hộp 1

11
Caspofungin HiMIC™ Plate Kit MPK119
 (CAS) (0.125 - 8 mcg/ml) Hộp 1

12 Sabouraud dextrose agar Lọ 5

13 Skimmilk milk Hộp 1

14 ASO Latex Test 200

15 Que cấy chủng chuẩn Staphylococcus saprophyticus ATCC® BAA-
750™* Hộp 1

16 Que cấy chủng chuẩn Candida albicans ATCC® 14053™* Hộp 1

17 Que cấy chủng chuẩn Escherichia coli ATCC® 25922™* Hộp 1

18  Que cấy chủng chuẩn Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae 
ATCC® 700603™* Hộp 1

19 Que cấy chủng chuẩn Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™* Hộp 1
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STT Tên danh mục, chủng loại hàng hóa ĐVTSố lượng
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật (Ghi rõ dẫn chiếu) trong bảng mô tả 
đính kèm

20 Que cấy chủng chuẩn Escherichia coli ATCC® 35218™* Hộp 1

21 Que cấy chủng chuẩn Enterococcus faecalis ATCC® 29212™* Túi 1

22 Que cấy chủng chuẩn Streptococcus pneumoniae ATCC ®49619™* Hộp 1

23  Que cấy chủng chuẩn Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 
29213™* Túi 1

24 Que cấy chủng chuẩn Haemophilus influenzae Type b ATCC® 
10211™* Túi 1

25  Que cấy chủng chuẩn Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 
25923™* Túi 1

26 Que cấy chủng chuẩn Streptococcus pyogenes ATCC® 19615™* Túi 1

27 Khoanh giấy kháng sinh Imipenem 10µg khoanh 500

28 Khoanh giấy kháng sinh Meropenem 10µg khoanh 500

29 Khoanh giấy kháng sinh Ertapeneme 10 µg khoanh 500

30 Khoanh giấy kháng sinh Levofloxacin 5 µg khoanh 500

31 Khoanh giấy kháng sinh Tetracyclin 30µg khoanh 500

32 Khoanh giấy kháng sinh Nitrofurantoin 30µg khoanh 500

33 Khoanh giấy kháng sinh Colistin 10 µg khoanh 500

34 Khoanh giấy Minocycline 30µg khoanh 500

35 Khoanh giấy kháng sinh Cefotaxim 30 µg/ clavulanic acid 10 µg khoanh 500
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STT Tên danh mục, chủng loại hàng hóa ĐVTSố lượng
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật (Ghi rõ dẫn chiếu) trong bảng mô tả 
đính kèm

36 Khoanh giấy kháng sinh Ceftazidime 30 µg/ clavulanic acid 10 µg khoanh 500

37 Khoanh giấy Oxidase khoanh 500

38 API 20 E   25 thanh Hộp 1

39 API 20 NE  25 thanh+25 ống hóa chất Hộp 1

40 API Staph 25 thanh+25 ống hóa chất Hộp 1

41 API 20 E reagents Hộp 1

42 ZYM B Hộp 1

43 ZYM A Hộp 1

44 ZN (Zinc Powder)      2x10g Hộp 1

45 API MINERAL OIL        Hộp 1

46 Dung dịch rửa tẩy rửa hệ thống Hộp 4

47 Đầu côn hút mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Hộp 8

48 Cóng phản ứng Hộp 30

49 Dung dịch kích hoạt phản ứng hóa phát quang Hộp 14

50 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính Anti-CMV, Anti-
HBc, Anti-HCV, Anti-HIV-1, Anti-HTLV-I và HBsAg Lọ 7

51 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính các thông số bộ 
nhiễm Lọ 7
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STT Tên danh mục, chủng loại hàng hóa ĐVTSố lượng
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật (Ghi rõ dẫn chiếu) trong bảng mô tả 
đính kèm

52 Brilliance UTI Agar Gam 5.000

53 Columbia agar Gam 5.000

54 Urea Base Agar Hộp 3

55 Bộ nhuộm Ziehl-Neilsen lạnh Bộ 4

56  Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương Thanh 800

57 MacConkey Agar No. 3 Hộp 10

58  Thẻ định danh Nấm Thanh 250

59 Test chẩn đoán giang mai bằng phương pháp ngưng kết hạt TPPA   Test 800

60

Dung dịch chuẩn máy đo pH SI Analytics  bao gồm:
 Solution- tampon pH = 4.01 ± 0.01 ( 25ºC); Solution- tampon pH = 
6.87 ± 0.01 ( 25ºC);Solution- tampon
pH = 9.18 ± 0.01 ( 25ºC)

ống 20

61 Định typ vi rút HPV Test 400

62 QC cho xét nghiệm sinh hóa nước tiểu mức 1 Hộp 1

63 QC cho xét nghiệm sinh hóa nước tiểu mức 2 Hộp 1

64 Que thử nước tiểu dùng cho máy phân tích nước tiểu tự động Test 20.000

65
Calibrator serum (5x5ml)

Hộp 1

66 Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích nước tiểu Hộp 2
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STT Tên danh mục, chủng loại hàng hóa ĐVTSố lượng
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật (Ghi rõ dẫn chiếu) trong bảng mô tả 
đính kèm

67 Hóa chất chuẩn dùng cho máy phân tích nước tiểu Hộp 2

68 Hóa chất nội kiểm tra que thử nước tiểu mức 1 Lọ 2

69 Hóa chất nội kiểm tra que thử nước tiểu mức 2 Lọ 2

70 Hóa chất nội kiểm tra xét nghiệm sinh hóa mức 2 Lọ 15

71 Hóa chất nội kiểm tra xét nghiệm sinh hóa mức 3 Lọ 15

1 Muối viên tinh khiết 50 KG

2 Dung dịch tắm sát khuẩn 50ml/ lọ 400 Lọ

3 Dầu Parapin 5 Lít

4 Máu cừu 15000 ml

5 Xylene 15 Lít

6 Keo gắn Lamen 1000 ml

7 Periodic Acid 500 ml

8 Schiff Reagent 500 ml

9 Acid Sulfuric đặc 4000 ml

10 Acid HCL 1% 200 ml

2- Danh mục hóa chất khác 
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STT Tên danh mục, chủng loại hàng hóa ĐVTSố lượng
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật (Ghi rõ dẫn chiếu) trong bảng mô tả 
đính kèm

11 Acid Tricloacetic 10% 200 ml

12 Quick test DOA Multi 4 Drug 10 Hộp

13 Cồn I ốt 5 Lít

14 Cidezime 15 Lít

15  Vôi sôda 30 Can

1 One Step HbsAg Test-Test nhanh chẩn đoán HBsAg 12000 Test

2 Test  nhanh HIV 800 Test

3 Test  nhanh HIV 1400 Test

4 Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời lao và kháng thuốc phổ 
rộng 50 Test

5
Bộ Kit cho xét nghiệm định lượng Interferon gamma chẩn đoán 
nhiễm VK Lao bằng phương pháp Elispot
(Tên thương mại: T-SPOT.TB)

24 Test

6
kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: C.trachomatis, 
N.gonorrhoeae, M. genitalium, M.hominis, T. vaginalis, U. 
urealyticum, U. parvum

300 Test

7 Test định danh lao dương tính 15 Hộp

8 Tube canh thang cấy lao thủ công BD 10 Hộp

2- Danh mục  sinh phẩm chuẩn đoán Invitro



19

STT Tên danh mục, chủng loại hàng hóa ĐVTSố lượng
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật (Ghi rõ dẫn chiếu) trong bảng mô tả 
đính kèm

9 Môi trường canh thang nuôi cấy lao thủ công 5 Hộp

10 Hỗn hợp kháng sinh đông khô sử dụng trong nuôi cấy vi khuẩn lao 5 Hộp

11 Kít phát hiện kháng nguyên NS1 virus SXH 150 Test

12 Kít phát hiện kháng thể đặc hiệu IgM, IgG  của virus SXH 150 Test

13 Kít phát hiện kháng nguyên đặc hiệu Streptococus nhóm A 400 Test

14 Điịnh lượng kháng thể virus viêm gan C 600 Test

Tổng cộng: 279 danh mục

Hiệu lực của báo giá tối thiểu……ngày từ ngày ký


		2023-09-20T11:38:57+0700


		2023-09-20T11:39:11+0700




